DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ - DỰ ÁN THỤC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ "ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47 /2006/QĐ-TTg ngày 01/03/2006  của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Tên nhiệm vụ, dự án
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Dự kiến

kinh phí 

(Tỷ VNĐ)


	Thứ tự ưu tiên
(Tính đến 

trước 2010)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Thời gian 

thực hiện
	

	I
	Chính sách quản lý tài nguyên và môi trường biển

	1.
	Xây dựng và hoàn thiện pháp luật, chính sách về tổ chức - sử dụng cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy  văn biển. 
	Bộ TN&MT
	Các Bộ: NV, NG, TP, TS, KH&CN, YT, QP, CA, GTVT, CN, NN&PTN, VPCP… Tổng cục DL,  BanKTTƯ, các ĐHQG, Các Hội KHKT về biển
	25,0
	1
	

	1. 
	
	
	
	
	2006 - 2010
	

	2.
	Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn  biển .
	Bộ TN&MT
	Các Bộ: NV, NG, TP, TS, KH&CN, YT, QP, CA, GTVT, CN, NN&PTN, GD&ĐT, Tổng cục DL, các ĐHQG, các Hội KHKT về biển
	35,0
	2
	

	2. 
	
	
	
	
	2007 - 2011
	

	3.
	 Xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam


	Bộ 

Ngoại giao
	Các Bộ TN&MT, QP Viện KH&CNVN, Bộ TS, TCty DKVN


	200,0
	1
	Bộ Chính trị đã quyết định và Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo triển khai

	3. 
	
	
	
	
	2006 - 2009
	

	II
	Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển

	4
	Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra và quản lý tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam.


	Bộ GD&ĐT
	Các Bộ: TN&MT,  NV, KH&CN... các ĐHQG  Viện KH&CNVN, 
	13,0
	2

______   _______

2007 - 2010
	

	5.
	Xây dựng, hòan thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam


	Bộ TN&MT
	Viện KH&CNVN,

 các Bộ: TS, QP,

TCty DKVN
	200,0
	2
	

	4. 
	
	
	
	
	2007 - 2011
	

	6
	Dự án đầu tư đội tàu khảo sát biển  và hệ thống thiết bị đồng bộ 
	Tầu điều tra tổng hợp, nghiên cứu KHCN biển, đo vẽ bản đồ biển, hợp tác quốc tế.
	Viện KH&CN

VN,

 Bộ QP
	Các Bộ: KH&ĐT, TC, CN, GTVT, KH&CN,…
	160(tương ứng 10 triệu USD)
	1
	Mua tàu khảo sát và thiết bị đồng bộ của nước ngoài

	5. 
	
	
	
	
	
	2006 - 2008
	

	6. 
	
	Tầu điều tra tổng hợp,nghiên cứu  đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy, hải sản. 
	Bộ TS
	
	128 (tương ứng

8 triệu USD)
	2
	

	7. 
	
	
	
	
	
	2008 - 2009
	

	8. 
	
	 Tầu khảo sát địa chất - khoáng sản, địa chất công trình biển, môi trường, khí tượng thuỷ văn biển.
	Bộ TN&MT,

 Bộ QP
	
	128  (tương ứng 8 triệu USD)
	3
	

	9. 
	
	
	
	
	
	2009-2011
	


	STT
	Tên nhiệm vụ, dự án
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Dự kiến

kinh phí 

(Tỷ VNĐ)


	Thứ tự ưu tiên
(Tính đến 

trước 2010)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Thời gian 

thực hiện
	

	III
	Điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên và tài nguyên - môi trường biển

	7
	Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam
	Bộ TN&MT
	Viện KH&CNVN, ĐHQGHN, ĐHQGTp HCM, các Bộ ngành liên quan, các địa phương ven biển. 
	200,0
	2
	

	10. 
	
	
	
	
	2007 - 2011
	

	8
	Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ, hải sản vùng biển Việt Nam;quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững
	Bộ TS
	Viện KH&CNVN, các Bộ: KH&CN,  XD…,  các địa phương ven biển
	300,0
	1
	Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số: 111/ CP-KG ngày 02/02/ 2000

	11. 
	
	
	
	
	2006 - 2015
	

	9
	Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam. 
	Bộ TN&MT
	Viện KH&CNVN,

ĐHQGHN,  ĐHQGTPHCM, các Bộ ngành liên quan
	210,0
	3
	

	12. 
	
	
	
	
	2007 - 2011
	

	10
	Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam
	Tcty

DKVN
	Viện KH&CNVN, ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM,

các Bộ, ngành liên quan
	50,0
	2
	

	13. 
	
	
	
	
	2007 - 2011
	

	11
	Điều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa Việt Nam
	Bộ QP
	Các Bộ: XD, CA, TN&MT, Viện KH&CNVN
	50,0
	     2_____________

2007 - 2010
	

	12
	Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống các cửa sông (sông Đáy, sông Hồng, sông Cửu Long… ), hệ thống đê biển và kiến nghị các giải pháp  bảo vệ, khai thác, hoàn thiện.


	Bộ NN&PT

NT
	Các Bộ:GTVT,TN& MT, UBND tỉnh Ninh Bình và các địa phương   cã cöa s«ng, ven biển
	50,0
	2
	

	14. 
	
	
	
	
	2007 - 2010
	

	13
	Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất ,nước mặt tại các thủy vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo 
	Bộ TN&MT
	ViệnKH&CNVN, các Bộ:NN&PTNT,TS, các địa phương ven biển
	50,0
	1
	Theo Quyết định số 104/ 2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 phê duyệt Chiến luợc  nước sạch VSMT nông thôn.

	15. 
	
	
	
	
	2006 - 2010
	

	14
	Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam 
	Viện KH&CN

VN
	CácBộ: TN&MT,XD,  GD&ĐT, TS, GTVT, Tổng cục DL
	10,0
	3
	

	16. 
	
	
	
	
	2007 - 2010
	

	15
	Thành lập hệ thống bản đồ biển, các khu vực cửa sông, cảng biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
	Bộ QP,

Bộ TN&MT
	Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.
	200,0
	2
	

	17. 
	
	
	
	
	2007 - 2011
	


	STT
	Tên nhiệm vụ, dự án
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Dự kiến

kinh phí 

(Tỷ VNĐ)


	Thứ tự ưu tiên
(Tính đến 

trước 2010)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Thời gian 

thực hiện
	

	IV
	Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

	16
	Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển; kiến nghị các giải pháp bảo vệ.
	Bộ TN&MT
	Các Bộ: KH&CN, TS, NN&PTNT, CN, XD, GTVT, TP, Tổng cục DL,ViệnKH&CNVN  và các UBND các tỉnh, thành phố ven  biển trên cả nước.
	150,0
	3
	

	18. 
	
	
	
	
	2007 - 2011


	

	17
	Xây dựng 3 trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam 
	UBQG

TK&CN
	-BộQP,TCty DKVN 

Các Bộ: KH&ĐT, TC,TN&MT...
	700,0
	1


	(Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/ 8 /2001)

	19. 
	
	
	
	
	2001 - 2010
	

	V
	Hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển

	18
	Xây dựng Chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam .


	Bộ TN&MT


	Các Bộ: KH&CN, NG, KH&ĐT, TS, CN, QP, CA, XD, GTVT, NN&PTNT, TCDL, Viện KH& CN VN và các địa phương ven biển
	10,5 (trong đó có 0,5 triệu USD)


	2
	Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về phát triển bền vững đối với các đại dương và các vùng ven biển; Văn bản do các Bộ trưởng ký ngày 12/12 /2003

	20. 
	
	
	
	
	2007 - 2010
	

	19
	Chương trình hợp tác quốc tế điều tra, khảo sát tài nguyên - môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước


	Viện KH &CNVN
	Các Bộ: KH&CN, TN&MT, QP, TS, NG
	26,0 

( trong đó có 1 triệu USD)
	1
	Căn cứ ý kiến chỉ đạo của TTgCP tại c.văn số 1566/VPCP- KG ngày 29/3/2005 

	21. 
	
	
	
	
	2006 - 2010
	

	20
	Tăng cường năng lực cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

 
	Bộ TN&MT


	VPCP,các Bộ: NG,KH&ĐT,KH&

CN, TC
	10,5 (trong đó có 0,5 triệu USD)


	1
	

	22. 
	
	
	
	
	2006 - 2010
	


